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2. Tên học phần: Da liễu
3. Số tín chỉ: 2 (1/1)
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5. Năm học: 2016 - 2017  

6. Giảng viên phụ trách: PTS.TS. Nguyễn Quý Thái
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:



1. PGS.TS. Nguyễn Quý Thái



2. TS. Phạm Công Chính



3. ThS.Nguyễn Thị Thu Hoài

       

4. ThS. Phạm Thu Hiền



4. ThS. Nguyễn Nhật Lệ

8. Mục tiêu học phần.

8.1. Kiến thức: Vận dụng được những kiến thức đã học về sinh bệnh học, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trong chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng một số bệnh da liễu thường gặp liên quan đến Răng - Hàm - Mặt.

8.2. Kỹ năng.

1.  Chẩn đoán và đề xuất được các phương án điều trị thích hợp và các biện pháp phòng tránh một số  bệnh da liễu thường gặp liên quan đến Răng - Hàm - Mặt.

2 Có khả năng quản lý, tư vấn - giáo dục sức khoẻ dự phòng một số  bệnh da liễu thường gặp liên quan đến Răng - Hàm - Mặt.

8.3. Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống một số  bệnh da liễu thường gặp liên quan đến RHM trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

9. Mô tả học phần.

       - Trong học phần này sinh viên sẽ được học lý thuyết và một số buổi tự học và thảo luận có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn về một số chủ đề chính như: Bệnh da có mụn nước, bọng nước: zona, thủy đậu, herpé, các bệnh lý tổn thương vùng miệng như: ung thư, lichen, dị ứng thuốc, giang mai, nấm candida, aphtose...

.     - Sau đó sẽ đi thực hành tại  Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Hình thức thực hành: sinh viên sẽ được tham dự các buổi đi buồng, bình bệnh án, thăm khám bệnh nhân hàng ngày và thực hành các kỹ năng lâm sàng trên người bệnh ở các phòng điều trị khoa Da liễu và phòng khám Da liễu. 

        - Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 1 bài kiểm tra lý thuyết giữa học phần (lấy điểm hệ số 1) và 1 bài kiểm tra các kỹ năng thực hành  (lấy điểm hệ số 2). Bài thi kết thúc học phần vào cuối tuần thứ 2, hình thức thi viết.

       - Kỳ vọng: Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để chẩn đoán và điều trị và quản lý cũng như có thể tư vấn giáo dục sức khoẻ phòng chống một số bệnh da- niêm mạc thường gặp trong  Răng- Hàm - Mặt.

10. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ.


Số tiết thực dạy/tuần: 1 tuần: (4,2,8) x 3 tuần = 15 tiết chuẩn

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần. 

* Sinh viên đã học các môn học: Khoa học cơ bản, Y học cơ sở, triệu chứng và bệnh học các môn: Nội, Ngoại, Sản, Nhi….

* Yêu cầu: Sinh viên học lâm sàng và hoàn thành các chỉ tiêu thực hành bao gồm: 

- Nhận định được tổn thương cơ bản ngoài da.

          - Khai tháctiền sử một số bệnh  da - niêm mạcthường gặp trong  Răng- Hàm - Mặt..

- Sử dụng được các thuốc bôi trong điều trị bệnh da. 

- Thực hiện chăm sóc tại chỗ tổn thương da , niêm mạc.

          - Chẩn đoán xác định và  phân biệt được các bệnh da - niêm mạc thường gặp trong  

              Răng- Hàm - Mặt..

- Chẩn đoán định hướng được một số bệnh da khó biểu hiện trong  Răng- Hàm - Mặt.. để có quyết định gửi tuyến trên (Liken phẳng, aphthose….).

 - Điều trị được các bệnh da - niêm mạc thường thường gặp trong  Răng- Hàm - Mặt..
 - Thực hiện được tư vấn và giáo dục sức khoẻ về phòng chống bệnh da - niêm mạc thường gặp trong  Răng- Hàm - Mặt.
12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:   Tổng số 15 tiết 

Bài 1: Giải phẫu, sinh lý da, tổn thương căn bản.



2 tiết

Bài 2:  Nhiễm độc da dị ứng thuốc. 





2 tiết

Bài 3: Nấm men  Candida khoang miệng: 




1 tiết

Bài 4: Biểu  hiện tổn thương ở  khoang miệng của HIV/AIDS


2 tiết


Bài 5: Bệnh Giang mai  







2 tiết

Bài 6: Bệnh lý mụn nước, bọng nước ở khoang miệng (Zona, thủy đậu...)
3 tiết


Bài 7: Bệnh Thủy đậu







1 tiết

Bài 8: Bệnh Herpes







1 tiết


Bài 7: Bệnh Lichen niêm mạc miệng. 





2 tiết

Bài 8: Ung thư biểu mô.







1 tiết

Bài 9: Apthose 








1 tiết

Bài 10: Một số bệnh da khác có tổn thươngniêm mạc miệng 


2 tiết

12.2. Thực hành:   Tổng số 45 tiết  (Đã qui đổi = 15 tiết chuẩn)
Bài 1:  Cách khám lâm sàng bệnh ngoài da, nhận biết tổn thương căn bản: 3tiết 

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các dạng thuốc bôi: 3 tiết 

Bài 3: Khám và thảo luận nhóm nhiễm độc da dị ứng thuốc:   3 tiết

Bài 4: Khám và thảo luận bệnh nấm men  Candida xoang miệng: 3 tiết

Bài 5: Thảo luận biểu  hiện lâm sàng ở  khoang miệng của HIV/AIDS : 3 tiêt

Bài 6: Thảo luận biểu  hiện lâm sàng ở  khoang miệng của  Giang mai: 3 tiết

Bài 7: Khám và thảo luận nhóm bệnh Zo na:   3 tiết

Bài 8: Khám và thảo luận nhóm bệnh Thủy đậu   3 tiết

Bài 9: Khám và thảo luận nhóm bệnh Herpes:   3 tiết

Bài 10: Bệnh Lichen niêm mạc miệng:  3 tiết

Bài 11: Khám và thảo luận nhóm bệnh Ung thư biểu mô:   3 tiết

Bài 12: Khámvà thảo luận bệnh Apthose: 3 tiết

 Bài 13: Một số bệnh da khác có tổn thương niêm mạc miệng 3 tiết

 Bài 14: Chăm sóc da /niêm mạc vùng hàm mặt: 6 tiết

13. Phương pháp giảng dạy.

- Làm mẫu.

- Thảo luận.

- Đóng vai.

- Dạy học bằng bảng kiểm.

- Thuyết trình, hướng dẫn tự học…

- PLB ( Problem Base Learning).
14. Vật liệu giảng dạy.

- Bệnh nhân.

- Tài liệu phát tay.

- Case study.

- Kịch bản.

- Bảng kiểm dạy học.

- Mô hình, một số dụng cụ, thiết bị y tế tại bệnh viện.

- Multimedia: video, powerpoint.

- Phương tiện dạy học: powerpoint, Projector, máy tính, overhead, bảng…

15. Đánh giá. 

- Kiểm tra thường xuyên bài 1: hệ số 1

- Kiểm tra  bài 2: hệ số 2

- Thi hết học phần:  viết 
16.  Tài liệu học tập, tham khảo.

16.1. Tài liệu học tập:
  Bộ môn Da liễu, Trường ĐHY-Dược Thái Nguyên, Bài giảng Da liễu (Tài liệu dùng cho BS Răng-Hàm-Mặt)

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Da liễu, Trường đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh. Bài giảng Da liễu
2. Bộ môn Da liễu,  Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh Da liễu,  NXB Y Y học Hà Nội, 1994

3. Bộ môn Da liễu - Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh , 2005. Bệnh Da liễu
4. Bộ môn DƯ-MD lâm sàng, Trường đại học Y Hà Nội, Bài giảng dị ứng miễn dịch lâm sàng, NXB Yhọc, 2000.

     5. Phạm Văn Hiển, Da liễu học, NXB Giáo dục & Thời đại

6. Hoàng Văn Minh, Chẩn đoán bệnh Da liễu bằng hình ảnh, NXB Y học, 2002.

   7. Viện Da liễu Việt Nam,  Sổ tay quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục, Bộ Y tế,        8. Viện Da Liễu Việt Nam, Bệnh phong qua hình ảnh,  Bộ Y tế 1997.

9. Thomas B. Fitzpatrick,s  Clinical Dermatology. Medical Publising Division, Fifth Edition, Mc Graw Hill. 
 17. Lịch học: 

17.1. Lý thuy ết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Giải phẫu, sinh lý da, tổn thương căn bản

1. Giải phẫu da. Sinh lý da

2. Tổn thương căn bản
	2

	BS. Hiền
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thảo luận

	
	Nấm men Candida xoang miệng 

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Các thể lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Điều trị
	1
	ThS.Hoài


	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	
	Bệnh lý mụn nước, bọng nước ở khoang miệng (Zona, thủy đậu, herpes) 

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng 

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị
	3
	BS.Lệ
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	2
	Bệnh Lichen niêm mạc miệng  

1. Đại cương

2. Căn nguyên sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Cận lâm  sàng

5. Điều trị
	2
	ThS. Hoài
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	
	Ung thư biểu mô  

 1. Đại cương

2. Căn nguyên sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Cận lâm  sàng

5. Điều trị
	1
	PGS.Thái


	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	
	Một số bệnh da khác có tổn thương niêm mạc miệng 

1. Đại cương

2.Biểu hiện lâm sàng
	2
	BS. Lệ
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	
	Apthose 

1. Đại cương

2. Căn nguyên sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Cận lâm  sàng

5. Điều trị
	1
	BS.Hiền
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	3
	Nhiễm độc da do thuốc – mỹ phẩm

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị
	2
	TS.Chính
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận

	
	Biểu  hiện lâm sàng ở khoang miệng của HIV/AIDS và Giang mai.
1. Đại cương

2. Một số biểu hiện lâm sàng niêm mạc miệng của HIV/AIDS 

3. Các xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS

4. Quản lý và chăm sóc người có HIV, Giang mai
	4
	PGS. Thái 
	1,2,4,5,

6,7,8,9
	Thuyết trình/ Thảo luận


17.2. Thực hành:

	Tuần
	Bài
	Tên bài
	Giáo viên
	Số tiết

	1
	1
	Cách khám lâm sàng bệnh ngoài da,. 

Hướng dẫn cách đọc tổn thương căn bản      
	ThS. Hiền
	3

	
	2
	Hướng dẫn sử dụng các dạng thuốc bôi
	ThS. Hoài
	3

	
	3
	Khám và thảo luận nhóm bệnh có mụn nước (Zona)  
	PGS. Thái
	3

	
	4
	Khám và thảo luận nhóm bệnh có mụn nước (Thủy đậu)  
	TS. Chính
	3

	
	5
	Khám và thảo luận nhóm bệnh có mụn nước (Herpes)  
	ThS. Hiền
	3

	2
	6
	Khám và thảo luận nấm Candida ở koang miệng
	ThS. Hoài
	3

	
	7
	Thảo luận nhóm biểu  hiện  khoang miệng của HIV/AIDS 
	PGS. Thái
	3

	
	8
	Thảo luận nhóm biểu  hiện  khoang miệng của Giang mai
	TS. Chính
	3

	
	9
	Khám và thảo luận bệnh nhiễm độc da dị ứng thuốc.
	ThS. Hiền
	3

	
	10
	Khám và thảo luận  bệnh Ung thư biểu mô  
	ThS. Hoài
	3

	3

	1
	Khám và thảo luận bệnh Apthose 
	PGS. Thái
	3

	
	12
	Khám và thảo luận bệnh Lichen niêm mạc miệng  
	TS. Chính
	3

	
	13
	Một số bệnh da khác có TT niêm mạc miệng
	ThS. Hiền
	3

	
	14
	Một số bệnh da khác có TT lưỡi
	PGS. Thái
	3

	
	15
	Thực hành nhóm và thảo luận Chăm sóc da vùng mặt.
	ThS. Hoài
	3


